
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 05/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 18/05/2024  - Phòng : 508 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 26207131966  Nguyễn Thị  Ái 04/01/2002 Quảng Nam 30CBN2

2 27202402606  Nguyễn Thị Thùy  Dung 20/12/2003 Đắk Lắk 30CBN2

3 26207231508  Phạm Thời Ánh  Dương 17/05/2002 Đà Nẵng 30CBN2

4 27205126167  Võ Thị Thu  Hà 18/04/2003 Quảng Bình 30CBN2

5 25216104643  Nguyễn Minh  Hảo 16/01/2001 Đà Nẵng 30CBN2

6 24207209816  Phan Thị Thu  Hiền 08/05/2000 Đà Nẵng 30CBN2

7 25202117276  Nguyễn Thị  Thương 15/09/2001 Quảng Bình 28SSC4 Thi ghép

8 26205135176  Bùi Như  Quỳnh 08/10/2001 Hà Tĩnh 29CSC3 Thi ghép

9 26202424342  Lê Huỳnh Uyên  Vy 29/08/2002 Phú Yên 29SYC3 Thi ghép

10 25212108599  Phạm Đình  Phúc 23/08/2001 Quảng Nam 29TBN2 Lần 1

11 26203226695  Nguyễn Thị Minh  Tâm 19/12/2002 Đà Nẵng 29TBN9 Thi ghép

12 26217126199  Đặng Trung  Quang 20/08/2002 Quảng Ngãi 29THT5 Thi ghép

13 26202242088  Phạm Hoàng  Lan 23/03/2002 Đắk Lắk 29THT8 Thi ghép

14 26212230435  Huỳnh Thanh  Phương 27/02/2002 Quảng Nam 29THT8 Thi ghép

15 28215250133  Huỳnh Quốc  Việt 18/03/2004 Đắk Lắk 29TYC7 Thi ghép

16 26217121737  Trần Hùng  Dũng 18/02/2000 Quảng Nam 30CBN1 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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1 27265280115  Trần Thị Thanh  Hiền 30/03/1994 Bình Định 30CBN2

2 27212447639  Phạm Xuân  Hưng 06/10/2003 Gia Lai 30CBN2

3 27211540486  Nguyễn Ngọc  Luân 26/03/1999 Quảng Ngãi 30CBN2

4 26202235570  Lê Thị Thu  Mai 20/10/2001 Quảng Nam 30CBN2

5 26202141855  Nguyễn Thị Kim  Ngân 14/09/2002 Quảng Ngãi 30CBN2

6 26202530214  Trần Hải  Ngân 15/11/2002 Đà Nẵng 30CBN2

7 27202449352  Trần Lê Diệu  Nguyên 30/08/2003 Quảng Nam 30CBN2

8 26217140914  Nguyễn Văn  Nhân 30/12/2001 Đà Nẵng 30CBN2

9 26212127182  Nguyễn Hồng  Phúc 24/10/2002 Quảng Trị 30CBN2

10 26217300573  Lê Quang  Phúc 12/05/2000 Đà Nẵng 30CBN2

11 26207136056  Cao Nguyễn Diệu  Phương 16/08/2002 Đà Nẵng 30CBN2

12 26217200192  Nguyễn Cữu Anh  Quân 25/06/2002
Thừa Thiên

Huế
30CBN2

13 26207123027  Phan Thị Diễm  Thanh 17/11/2002 Quảng Trị 30CBN2

14 27214747943  Nguyễn Duy  Thanh 07/05/2003 Quảng Nam 30CBN2

15 26202125467  Nguyễn Thị Phương  Thảo 27/10/2002 Đắk Lắk 30CBN2

16 26202135419  Phan Thị Phương  Thảo 16/07/2002 Đà Nẵng 30CBN2

17 27202640820  Nguyễn Thị Thanh  Thương 20/06/2003 Quảng Bình 30CBN2

18 27265280145  Cao Thị  Thúy 20/03/1994 Bình Định 30CBN2

19 26207240152  Nguyễn Thị  Thủy 27/09/2002 Nam Định 30CBN2

20 26212131615  Trần Đức  Tín 20/10/2002 Bình Định 30CBN2

21 26212200731  Lương Văn  Toàn 30/09/2002 Quảng Nam 30CBN2

22 26203100020  Hà Thị Quỳnh  Trang 30/04/2002 Hà Tĩnh 30CBN2

23 26203135410  Mai Thị  Trang 22/12/2002 Quảng Nam 30CBN2

24 26203121845  Ngô Thị Thúy  Vy 20/06/2002 Quảng Nam 30CBN2

25 26202242723  Đậu Mai  Anh 09/10/2001 Nghệ An 30CHT2

26 25212108668  Mai Quốc  Bảo 29/04/2001 Đà Nẵng 30CHT2

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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27 27204721586  Nguyễn Thị Ngọc  Hân 20/03/2003 Phú Yên 30CHT2

28 26202120617  Đào Thị Thu  Hằng 23/10/2002 Quảng Nam 30CHT2
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1 26202224547  Ngô Hồng  Hạnh 18/11/2002 Quảng Nam 30CHT2

2 27204701699  Nguyễn Thị Lệ  Hoa 12/12/2003 Bình Định 30CHT2

3 23207211682  Đào Thị Khánh  Hoài 23/02/1999 Quảng Trị 30CHT2

4 26202200362  Đinh Thị Uyến  Hoanh 24/06/2002 Quảng Nam 30CHT2

5 27212140124  Nguyễn Minh  Huân 14/04/2003 Khánh Hòa 30CHT2

6 27206640479  Lê Thị Cẩm  Huyền 19/04/2003 Quảng Ngãi 30CHT2

7 27212342246  Nguyễn Hữu Thế  Khanh 12/06/2003 Nghệ An 30CHT2

8 27202138100  Nguyễn Thị Thùy  Mỵ 06/07/2003 Quảng Nam 30CHT2

9 27205138834  Nguyễn Thị Thanh  Nga 25/08/2003 Quảng Nam 30CHT2

10 26202241584  Bảo Quý  Ngọc 02/01/2002 Đà Nẵng 30CHT2

11 28204550283
 Nguyễn Bảo
Phương

 Ngọc 02/04/2004 Đà Nẵng 30CHT2

12 27203836814  Trần Thị Hà  Nhung 15/04/2003 Quảng Nam 30CHT2

13 27218229385  Nguyễn Lương  Sơn 06/08/2003 Quảng Nam 30CHT2

14 27203830010  Nguyễn Linh  Sương 30/08/2003 Hà Tĩnh 30CHT2

15 27204330342  Trần Thiên  Tâm 04/09/2003 Quảng Nam 30CHT2

16 27202102768  Nguyễn Thị Xuân  Thảo 22/12/2003 Đà Nẵng 30CHT2

17 27202140393  Lý Thanh  Trà 05/01/2003 Đắk Lắk 30CHT2

18 27202638608  Nguyễn Thùy  Trang 06/06/2003 Quảng Nam 30CHT2

19 26202121986  Hoàng Thị Thanh  Trúc 14/12/2002 Nghệ An 30CHT2

20 26203333090  Trần Lê Ý  Vy 20/02/2002 Quảng Nam 30CHT2

21 26207129337  Nguyễn Thị Bích  Vy 01/10/2002 Quảng Nam 30CHT2

22 27202139739  Nguyễn Thị Hải  Yến 30/05/2003 Quảng Bình 30CHT2

23 27217541185  Trần Đình Phước  Đạt 25/06/2003 Đà Nẵng 30CSC1

24 27207528287  Nguyễn Thị  Diễm 04/01/2003 Đắk Lắk 30CSC1

25 27215236598  Phạm Mai  Giang 23/01/2003 Đắk Lắk 30CSC1

26 26218635918  Phan Lê Ngọc  Hùng 15/11/2002 Đà Nẵng 30CSC1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 18/05/2024  - Phòng : 610 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

27 27212753946  Nguyễn Vũ Minh  Hương 04/01/2003 Đà Nẵng 30CSC1

28 26212234613  Nguyễn Mạnh  Huy 16/09/2002 Gia Lai 30CSC1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 18/05/2024  - Phòng : 623 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 26212223168  Trần Lê Nguyên  Kha 09/08/2002 Gia Lai 30CSC1

2 26214336523  Nguyễn Đinh Vĩnh  Khang 17/05/2002 Đà Nẵng 30CSC1

3 29208154182  Dương Thị Mỹ  Linh 29/07/2003 Đà Nẵng 30CSC1

4 26202124251  Lê Thị Cẩm  Nhung 22/03/2002 Quảng Trị 30CSC1

5 27203234698  Nguyễn Thị Kim  Phượng 19/01/2003 Đà Nẵng 30CSC1

6 26207231419  Nguyễn Thị Út  Quyên 28/08/2002 Đà Nẵng 30CSC1

7 27202642996  Nguyễn Khánh  Quỳnh 09/04/2003 Quảng Nam 30CSC1

8 27202228935  Nguyễn Thị Vân  Sang 13/04/1998 Quảng Nam 30CSC1

9 26217233125  Hồ Phước  Thảo 15/01/2002 Quảng Nam 30CSC1

10 27202127894  Nguyễn Thị Minh  Thảo 01/11/2003 Quảng Nam 30CSC1

11 27212200971  Nguyễn Văn  Thế 16/04/2003 Quảng Bình 30CSC1

12 23211611284  Lê Phú  Thiện 15/03/1998 Gia Lai 30CSC1

13 26207231803  Trần Thị Ngọc  Thư 25/10/2002 Quảng Nam 30CSC1

14 27202101798  Nguyễn Thị Anh  Thư 05/06/2003 Quảng Nam 30CSC1

15 27203221190  Tôn Nữ Khánh  Thư 19/01/2003 Phú Yên 30CSC1

16 27202129222  Nguyễn Thị Diểm  Thương 09/12/2003 Quảng Nam 30CSC1

17 2321533919  Huỳnh Song  Toàn 19/05/1997 Quảng Nam 30CSC1

18 27212153546  Nguyễn Phú Thu  Trâm 30/12/2003 Đà Nẵng 30CSC1

19 26215222105  Phạm Trần Minh  Trung 29/04/1999 Đà Nẵng 30CSC1

20 26212128307  Lê Đức  Vinh 19/06/2002 Quảng Nam 30CSC1

21 26207228330  Phan Thị Kim  Yến 13/09/2002 Quảng Ngãi 30CSC1

22 26212122084  Phan Huy  Hoàng 04/11/2002 Kon Tum 30SBN1 Lần 1

23 25207100276  Võ Nguyễn Ngọc  Tú 16/11/2000 Đà Nẵng 30SBN1 Thi ghép

24 26203341581  Dương Thị Xuân  Diễm 30/04/2002 Quảng Nam 30TBN1 Lần 1

25 26212225993  Ngô Quang  Huy 30/10/2002 Nghệ An 30TBN2 Thi ghép

26 26211300531  Nguyễn Văn  Tân 25/03/2001 Đắk Lắk 30THT1 Lần 1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 6



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 05/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO
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27 26212824401  Trần Phi  Hùng 22/03/2002 Quảng Nam 30THT2 Thi ghép

28 26217332177  Đỗ Văn  Trình 15/04/2002 Quảng Nam 30THT2 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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